
 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 1A6 
TUẦN HỌC THỨ 18+  Từ ngày 13/1/2025- Đến ngày 17/1/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

13/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN   

2  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt g/gh MC , BĐD 

3  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt g/gh MC , BĐD 

4  Toán Ôn tập HK 1 : Cộng trừ phạm vi 10 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T - TV Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt x/s MC , BĐD 

2  TC T - TV Ôn tập đọc số, đếm số lượng MC , BĐD 

3  Đạo đức  Ôn tập kiến thức cuối kì 1 Bảng phụ 

3 
 

14/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt n/l MC , BĐD 

2  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt n/l MC , BĐD 

3  Mĩ thuật Ôn tập  

4  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt ch/ tr MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Tiếng Anh   

2  Âm nhạc Biểu diễn các bài hát đã học  

3  TC T- TV Ôn tập bài tập chính tả MC , BĐD 

4 

 

15/1 
 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Việt Ôn tập: Quy tắc chính tả phân biệt ng/ngh MC , BĐD 

2  Tiếng Việt Ôn tập: Quy tắc chính tả phân biệt ng/ngh MC , BĐD 

3  Toán Ôn tập HK 1 : Các bài toán so sánh số MC , BĐD 

4  GDTC Ôn tư thế kĩ năng vận động cơ bản  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TNXH Ôn tập kiến thức cuối kì 1 MC , BĐD 

2  TC T - TV Ôn tập về vị trí các vật trong không gian MC , BĐD 

3  Tiếng Anh   

5 
 

16/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt c/k/qu MC , BĐD 

2  Tiếng Việt Ôn tập : Quy tắc chính tả phân biệt c/k/qu MC , BĐD 

3  TC ÂN Biểu diễn các bài hát đã học  

4  Toán Ôn tập: Các bài toán có yếu tố hình học MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T- TV Ôn luyện các bài tập chính tả. MC , BĐD 

2  HĐTN Ôn tập kiến thức cuối kì 1 MC , BĐD 

3  TNXH Ôn tập kiến thức cuối kì 1 Bảng phụ 

6 
 

17/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Việt  

 

 

HS NGHỈ HỌC KÌ 1 

 

2  TC MT  

3  Tiếng Việt  

4  GDTC  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  ĐSTV  

2  Tiếng Việt  

3  HĐTN  

KHỐI TRƯỞNG 

Số lượt sử dụng ĐD:   22  lượt 

Giang Biên, ngày 7 tháng 1 năm 2025 

                                      GIÁO VIÊN                                           
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